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dân
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4 15/9/2023 24/9/2023 Ôn tập
Bài 2. Ký hiệu bản 
đồ và một số bản 
đồ thông dụng,

Bài 2: Yêu thương
 con người (Tiết 1)

Unit 1: Home - 
Lesson 1: New 
words, 
Pronunciation; 
Lesson 2: New 
words, 
Pronunciation; 
Lesson 3: Reading

Chủ đề số tự nhiên: 
Ước và bội .
Số nguyên tố, hợp 
số. Phân tích 1 số 
ra thừa số nguyên 
tố

Chủ đề 1: Các 
phép đo

Bài 2. Sử dụng 
năng lượng trong 
gia đình-Tiết 1
KTTX1

Bài 3. Ứng dụng 
của công nghệ 
thông tin và truyền 
thông(Tiết 1+2))

Mĩ thuật : Bài 2 : 
Tranh tĩnh vật màu 
( tiết 1)

Chủ đề: Chạy cự ly 
ngắn 60m (bài 3)

5 22/9/2023 01/10/2023

Bài 2:  Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Non-bu và Heng-
bu

Bài 4. Xã hội 
nguyên thủy.

Bài 2: Yêu thương
 con người (Tiết 2)

Unit 2: School - 
Lesson 1: New 
words

Chủ đề số tự nhiên: 
Ước chung. Ước 
chung lớn nhất

Chủ đề 1: Các 
phép đo

Bài 3. Ngôi nhà 
thông minh

Bài 3. Ứng dụng 
của công nghệ 
thông tin và truyền 
thông(Tiết 3+4)

Mĩ thuật : Bài 2 : 
Tranh tĩnh vật màu 
( tiết 2)

Chủ đề : Chạy cự 
ly ngắn 60m 
KTTX1

6 29/9/2023 08/10/2023
Bài 2:  Đọc kết nối 
chủ điểm: Chuyện 
cổ nước mình.

Bài 3. Tìm đường 
đi trên bản đồ.

Bài 2: Yêu thương
 con người (Tiết 3)

Unit 2: School - 
Lesson 1: 
Pronunciation; 
Lesson 2: New 
words

Hình học trực quan
Chủ đề: Hình 
vuông, tam giác 
đều, lục giác đều
Chủ đề số tự nhiên: 
Bội chung. Bội 
chung nhỏ nhất

Chủ đề 1: Các 
phép đo

Dự án 1: Ngôi nhà 
của em

 Bài 4 : Mạng máy 
tính (Tiết 1+2)

Mĩ thuật : Bài 3: 
Tranh in hoa lá  ( 
tiết 1)

Chủ đề: Chạy cự ly 
trung bình (bài 1)

7 06/10/2023 15/10/2023 Ôn tập chủ đề
Bài 6. Ai cập cổ 
đại.

Bài 3: Siêng năng 
kiên trì (Tiết 1)

Unit 2: School - 
Lesson 2: 
Pronunciation

Hình học trực quan
Chủ đề: Hình chữ 
nhật. Hình thoi. 
Hình bình hành. 
Hình thang cân

Chủ đề 2: Các thể 
(trạng thái) của 
chất

Ôn tập Chương I
 Bài 4 : Mạng máy 
tính (Tiết 3+4)

Mĩ thuật : Bài 3: 
Tranh in hoa lá  ( 
tiết 2)

Chủ đề: Chạy cự ly 
trung bình (bài 2)

8 13/10/2023 22/10/2023
Bài 3:  Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Hoa Bìm

Bài 6. Chuyển 
động tự quay 
quanh trục của Trái 
đất.

Bài 3: Siêng năng 
kiên trì (Tiết 2)

Unit 2: School - 
Lesson 3: Reading

Bài tập cuối 
chương 1

Chủ đề 3: Oxygen 
và không khí

Bài 4. Thực phẩm 
và dinh dưỡng- 
Tiết 1

 Chương 2:
Các khái niệm cơ 
bản

Mĩ thuật : Bài 4 : 
Làm thiệp chúc 
mừng ( tiết 1)

Chủ đề: Chạy cự ly 
trung bình (bài 3)

9 20/10/2023 29/10/2023

Bài 3:  Đọc kết nối 
chủ điểm: Đứng 
bên ni đồng, ngó 
bên tê đồng.

Bài 7. Chuyển 
động của Mặt trời 
quanh Trái đất

Kiểm tra, đánh giá
 giữa kỳ 1

Kiểm tra, đánh 
giá giữa kỳ I

Hình học trực quan 
: Chu vi và diện 
tích của một số 
hình trong thực 
tiễn

Chủ đề 4: Một số 
vật liệu, nhiên liệu, 
nguyên liệu, lương 
thực, thực phẩm 
thông dụng

Bài 4. Thực phẩm 
và dinh dưỡng-Tiết 
2
KTĐGGK1

An toàn bảo mật
Ôn tập

Mĩ thuật : Bài 4 : 
Làm thiệp chúc 
mừng ( tiết 2)

KTĐGGK1

10 27/10/2023 05/11/2023
Kiểm tra, đánh giá 
HKI

Kiểm tra, đánh giá 
HKI

Bài 4: Tôn trọng 
sự thật (Tiết 1)

Unit 3: Friends - 
Lesson 1: New 
words, 
Pronunciation

Bài tập cuối 
chương 3
Chủ đề số nguyên:
Số nguyên âm và 
tập hợp các số 
nguyên
Thứ tự trong tập 
hợp số nguyên

Chủ đề 4: Một số 
vật liệu, nhiên liệu, 
nguyên liệu, lương 
thực, thực phẩm 
thông dụng

Bài 4. Thực phẩm 
và dinh dưỡng-Tiết 
3

Kiểm tra, đánh giá  
giữa kỳ 1
 Sử dụng trình duyệt 
web

Mĩ thuật : Kiểm 
tra đánh giá giữa 
kỳ 1

Chủ đề: Ném bóng 
(bài 1)

11 03/11/2023 12/11/2023 Ôn tập chủ đề
Bài 7. Lưỡng Hà 
cổ đại

Bài 4: Tôn trọng 
sự thật (Tiết 2)

Unit 3: Friends - 
Lesson 2: New 
words, 
Pronunciation

Chủ đề số nguyên:
Phép cộng và phép 
trừ hai số nguyên

Chủ đề 5: Chất tinh 
khiết, hỗn hợp - 
Tách chất ra khỏi 
hỗn hợp

Bài 4. Thực phẩm 
và dinh dưỡng-Tiết 
4

Công cụ cài đặt

Mĩ thuật : Bài 5: 
Những hình vẽ 
trong hang động ( 
tiết 1)

Chủ đề: Ném bóng 
(bài 2)

Tuần

Tiến độ thực hiện

UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn

TÊN NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS KHỐI 6
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ I)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tuần

Tiến độ thực hiện Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn

12 10/11/2023 19/11/2023
Bài 4:  Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Cô gió mất tên

Bài 9. Cấu tạo bên 
trong Trái Đất.

Bài 5: Tự lập (Tiết 1)
Unit 3: Friends - 
Lesson 3: Reading

Chủ đề số nguyên:
Phép cộng và phép 
trừ hai số nguyên 
(tt)

Chủ đề 6: Tế bào - 
Đơn vị cơ sở của 
sự sống

Bài 5. Phương 
pháp bảo quản và 
chế biến thực phẩm 
- Tiết 1

 +Đánh dấu trang
+Thao tác trên web

Mĩ thuật : Bài 5: 
Những hình vẽ 
trong hang động ( 
tiết 2)

Chủ đề: Ném bóng 
(bài 2)

13 17/11/2023 26/11/2023

Bài 4:  Đọc kết nối 
chủ điểm: Vừa 
nhắm mắt vừa mở 
cửa sổ.

Bài 8. Ấn Độ cổ 
đại, bài 9. Trung 
Quốc cổ đại

Bài 5: Tự lập
(Tiết 2)

Unit 4: Festivals 
and free time - 
Lesson 1: New 
words, 
Pronunciation

Chủ đề thống kê:
Thu thập và phân 
loại dữ liệu

Chủ đề 6: Tế bào - 
Đơn vị cơ sở của 
sự sống

Bài 5. Phương 
pháp bảo quản và 
chế biến thực phẩm 
-Tiết 2  

 +Tìm kiếm
 +Đánh giá thông 
tin

Mĩ thuật : Bài 6 : 
Thời trang với hình 
vẽ thời tiền sử ( tiết 
1)

Chủ đề: Ném bóng 
(bài 3)

14 24/11/2023 03/12/2023
Bài 5:  Đọc mở 
rộng theo thể loại: 
Một năm ở tiểu học

Bài 10. Qúa trình 
nội sinh và ngoại 
sinh.

Bài 6: Tự nhận thức 
bản thân (Tiết 1)

Unit 4: Festivals 
and free time - 
Lesson 2: New 
words, 
Pronunciation

Chủ đề số 
nguyên:Phép nhân 
và phép chia hai số 
nguyên

Chủ đề 7: Từ tế 
bào đến cơ thể

Ôn tập KTĐG cuối 
kỳ I

Mĩ thuật : Bài 6 : 
Thời trang với hình 
vẽ thời tiền sử ( tiết 
2)

Chủ đề: Ném bóng 
(bài 3)

15 01/12/2023 10/12/2023
Bài 5:  Đọc kết nối 
chủ điểm: Đánh 
thức trầu

Bài 10. Hy lạp cổ 
đại

Bài 6: Tự nhận thức 
bản thân (Tiết 2)

Unit 4: Festivals 
and free time - 
Lesson 3: Reading

Chủ đề thống kê:
Biểu diễn dữ liệu 
trên bảng

Chủ đề 7: Từ tế 
bào đến cơ thể

Kiểm tra đánh giá 
cuối kỳ 1

 +Ôn tập cuối kì 1
+KTĐG cuối HKI

Mĩ thuật : Kiểm 
tra đánh giá cuối 
kỳ 1

KTĐGCK1


